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B n án s : 26/2018/HS-STả ố
        Ngày: 11-10-2018

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N VĨNH THU NỆ Ậ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Nguy n Minh Vũ.ễ
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  Ông Đ  Văn Dũngỗ
                                           Bà Đ ng Th  Nhungặ ị
-Th  ký phiên tòaư : Bà Đào Chúc Ph ng - Th  ký Tòa án.ươ ư
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Vĩnh Thu n tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ ậ : Ông

Cao Th  Lĩnh - Ki m sát viên. ế ể
Ngày 11 tháng 10 năm 2018, t i Phòng x  án c a Tòa án nhân dân huy n Vĩnha ử ủ ệ

Thu n xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s : 25/2018/TLST-HS ngày 14ậ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
tháng 9 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 122/2018/QĐXXST-HS ngàyế ị ư ụ ử ố
28 tháng 9 năm 2018 đ i v i các b  cáo:   ố ớ ị

Lê Văn Đ, sinh năm 1980; N i c  trú: p B, xã H, huy n T, t nh Kiên Giang; Nghơ ư ấ ệ ỉ ề
nghi p: Làm thuê; Trình đ  văn hoá: Không bi t ch ; Dân t c: Kinh; Gi i tính: Nam;ệ ộ ế ữ ộ ớ
Tôn giáo: Không; Qu c t ch: Vi t Nam; Con ông Lê Văn D và bà Tr n Th  B; có v  làố ị ệ ầ ị ợ
Tr n Th  H; Ti n án, ti n s : Ch a; nhân thân: Ngày 22/11/2011 b  Tòa án nhân dânầ ị ề ề ự ư ị
huy n T, t nh Kiên Giang x  ph t 09 tháng tù v  t i tr m c p tài s n và 12 tháng tù v  t iệ ỉ ử a ề ộ ộ ắ ả ề ộ
c p gi t tài s n, đã xóa án tích. B  cáo b  b t t m gi  ngày 10/7/2018 và chuy n t mướ ậ ả ị ị ắ a ữ ể a
giam cho đ n nay; có m t.ế ặ

Lê Văn H, sinh năm 1972; N i c  trú: p 5, xã B, huy n B, t nh Cà Mau; Nghơ ư ấ ệ ỉ ề
nghi p: Làm thuê; Trình đ  văn hoá: 1/12; Dân t c: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo:ệ ộ ộ ớ
Không; Qu c t ch: Vi t Nam; Con ông Lê Văn C và bà Nguy n Th  T (đ u đã ch t); cóố ị ệ ễ ị ề ế
v  là Nguy n H ng L và con là Lê Văn C, Lê Th  N; Ti n án, ti n s : Ch a; nhân thân:ợ ễ ồ ị ề ề ự ư
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Ngày 01/9/2009 b  Tòa án nhân dân t nh Kiên Giang x  ph t 02 năm tù v  t i “Tr m c pị ỉ ử a ề ộ ộ ắ
tài s n”, đã xóa án tích. B  cáo b  b t t m gi  ngày 10/7/2018 và chuy n t m giam choả ị ị ắ a ữ ể a
đ n nay; có m t.ế ặ

Tr n Văn T, sinh năm 1997; N i c  trú: Khu v c 3, ph ng A, th  xã M, t nh H uầ ơ ư ự ườ ị ỉ ậ
Giang; Ngh  nghi p: Làm thuê; Trình đ  văn hoá: Không bi t ch ; Dân t c: Kinh; Gi iề ệ ộ ế ữ ộ ớ
tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c t ch: Vi t Nam; Cha là Tr n Văn M (đã ch t), m :ố ị ệ ầ ế ẹ
Không rõ; có v  là Tr ng Th  H ng T và con là Tr n Tr ng Gia B; Ti n án: Không;ợ ươ ị ồ ầ ươ ề
ti n s : 01 (Ngày 24/5/2017 b  Tòa án nhân dân thành ph  Vũng Tàu áp d ng bi nề ự ị ố ụ ệ
pháp x  lý hành chính đ a vào cai nghi n b t bu c, th i h n ch p hành là 12 tháng;ử ư ệ ắ ộ ờ a ấ
nhân thân: Không t t. B  cáo b  b t t m gi  ngày 10/7/2018 và chuy n t m giam choố ị ị ắ a ữ ể a
đ n nay; có m tế ặ

- B  h i: ị ạ Anh Nguy n Văn T, sinh năm 1996; N i c  trú: p 1B, xã A, huy n L,ễ ơ ư ấ ệ
t nh B c Liêu; có m tỉ a ặ

- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ  

1. Bà Tr n Th  H, sinh năm 1971; N i c  trú: p 6, ph ng L, thành ph  X, t nhầ ị ơ ư ấ ườ ố ỉ
An Giang; có m t ặ

2. Bà Huỳnh Th  B, sinh năm 1978; N i c  trú: p M, xã B, huy n T, t nh Kiênị ơ ư ấ ệ ỉ
Giang; có m tặ

- Ng i làm ch ngườ ứ :

1. Bà Nguy n Th  Đ, sinh năm 1953; N i c  trú: Khu ph  P, th  tr n T, huy n T,ễ ị ơ ư ố ị ấ ệ
t nh Kiên Giang; có đ n xin v ng m tỉ ơ ắ ặ

2. Ch  Tr ng Th  H ng T, sinh năm 1996; N i c  trú: Khóm 3, th  tr n T, huy nị ươ ị ồ ơ ư ị ấ ệ
T, t nh An Giang; có m tỉ ặ

3. Anh Tr n Thanh D, sinh năm 1983; N i c  trú: Khu ph  P, th  tr n T, huy n T,ầ ơ ư ố ị ấ ệ
t nh Kiên Giang; có đ n xin v ng m tỉ ơ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung v  ánệ ồ ơ ụ ễ ế a ộ ụ
đ c tóm t t nh  sau:ượ ắ ư

Kho ng 23 gi  ngày 09/7/2018 Lê Văn H qua phòng tr  Lê Văn Đ r  đi tr m c pả ờ ọ ủ ộ ắ
tài s n, Đ đ ng ý và l y xe mô tô bi n s  72L4 - 0568 c a Đ ch  H đi t  th  tr n T vả ồ ấ ể ố ủ ở ừ ị ấ ề
h ng kênh 80 th c theo tuy n l  nh a liên xã P đ  tìm tài s n tr m c p. Kho ng 00 giướ ướ ế ộ ự ể ả ộ ắ ả ờ
30 phút ngày 10/7/2018 khi đ n c u Kênh 5 Nam thu c p Đ, xã P, huy n T, t nh Kiênế ầ ộ ấ ệ ỉ
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Giang phát hi n Nguy n Văn T say r u n m ng , có đ u xe Môtô Ware RS, bi n sệ ễ ượ ằ ủ ậ ể ố
68L1- 093.59 trên đ u c u. Lúc này, Đ đi u khi n xe qua ch  T n m, Đ xu ng xe lén lútầ ầ ề ể ỗ ằ ố
l y tr m 01 đi n tho i di đ ng hi u OPPO F3 Plus; 01 ví da trong đó có s  ti n làấ ộ ệ a ộ ệ ố ề
1.250.000đ; 01 gi y h p đ ng mua bán xe gi a c a hàng Yamaha Văn T i và Nguy nấ ợ ồ ữ ử ươ ễ
Văn T; 01 th  Ngân hàng Sacombank; 01 gi y đăng ký xe mô tô 94E1-320.43 doẻ ấ
Nguy n Văn T đ ng tên ch  s  h u; 01 gi y ch ng minh nhân dân mang tên Nguy nễ ứ ủ ở ữ ấ ứ ễ
Văn T. Sau đó, Đ lên xe ch  H đi v , đi đ c m t đo n Đ nói v i H quay l i đ  tr m xeở ề ượ ộ a ớ a ể ộ
c a T. H đ ng ý và c  hai quay xe l i. H đ n ch  xe c a T đang đ u, lên xe đ  máy đi uủ ồ ả a ế ổ ủ ậ ề ề
khi n v  nhà tr  c a Đ. Đ l y ví ti n v a tr m đ a cho H 100.000đ và đ a cho Tr n Thể ề ọ ủ ấ ề ừ ộ ư ư ầ ị
H (v  Đ) 1.000.000đ. Sau đó, Đ r  Tr n Văn T cùng đi bán xe mô tô tr m đ c đ  l yợ ủ ầ ộ ượ ể ấ
ti n tiêu xài thì T đ ng ý. T đi u khi n xe v a tr m cùng v i Đ đ n thành ph  X  bánề ồ ề ể ừ ộ ớ ế ố
đ c 3.500.000 đ ng. Sau khi bán xe v  đ n nhà tr  Đ chia cho T và H m i ng iượ ồ ề ế ọ ỗ ườ
700.000đ, còn l i Đ c t gi . Sau đó, Đ kêu v  là Tr n Th  H l y đi n tho i OPPOF3 Plusa ấ ữ ợ ầ ị ấ ệ a
đi ch y ch ng trình đ  s  d ng, H l y đi n tho i di đ ng đ n c a hàng đi n tho i dia ươ ể ử ụ ấ ệ a ộ ế ử ệ a
đ ng c a D b  Công an phát hi n và thu gi . ộ ủ ị ệ ữ

V t ch ng thu gi :ậ ứ ữ  

Các v t ch ng thu gi  t  Lê Văn Đ g m:ậ ứ ữ ừ ồ  01 cái ví da màu đen; 01 gi y h p đ ngấ ợ ồ
mua bán xe gi a c a hàng Yamaha Văn T i và Nguy n Văn T;ữ ử ươ ễ  01 gi y đăng ký xe môấ
tô 94E1-320.43 do Nguy n Văn T đ ng tên ch  s  h u;ễ ứ ủ ở ữ  01 th  b o hi m y t  mang tênẻ ả ể ế
Ngô Kim C, đ a ch : p 5, xã L, huy n M, t nh Cà Mau; 01 chìa khóa xe hi u Honda;ị ỉ ấ ệ ỉ ệ
Ti n Vi t Nam: 1.560.000 đ ng.ề ệ ồ

V t ch ng thu gi  t  Tr n Văn T g m:ậ ứ ữ ừ ầ ồ  Ti n vi t Nam: 400.000 đ ng;ề ệ ồ
Các v t ch ng thu gi  t  Tr n Th  H g m:ậ ứ ữ ừ ầ ị ồ  01 đi n tho i di đ ng hi u OPPOệ a ộ ệ

F3 Plus, đã qua s  d ng; 01 xe mô tô nh n hi u Novo 72L4-0568 màu đen, khôngử ụ ả ệ
g ng  chi u  h u,  xe  b  tr y  nhi u  n i,  xe  đã  qua  s  d ng;  Ti n  Vi t  Nam:ươ ế ậ ị ầ ề ơ ử ụ ề ệ
1.000.000 đ ng;ồ

Các v t ch ng g m:ậ ứ ồ  01 cái ví da màu đen; 01 gi y h p đ ng mua bán xe gi a c aấ ợ ồ ữ ủ
hành Yamaha Văn T i và Nguy n Văn T; 01 gi y đăng ký xe mô tô 94E1-320.43 doươ ễ ấ
Nguy n Văn T đ ng tên ch  s  h u; 01 đi n tho i di đ ng hi u OPPO F3 Plus, đã qua sễ ứ ủ ở ữ ệ a ộ ệ ử
d ng và 01 th  b o hi m y t  mang tên Ngô Kim C đã trao tr  cho ch  s  h u. ụ ẻ ả ể ế ả ủ ở ữ

T i B n k t lu n đ nh giá tài s n s  23/KL-HĐĐGTS, ngày 12/7/2018 c a H ia ả ế ậ ị ả ố ủ ộ
đ ng đ nh giá tài s n y ban nhân dân huy n T k t lu n v  giá tr  tài s n t i th i đi mồ ị ả Ủ ệ ế ậ ề ị ả a ờ ể
tháng 7/2018 nh  sau: ư
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- 01 đi n tho i di đ ng hi u OPPO F3 Plus có giá tr  còn l i là 8.552.000đ.ệ a ộ ệ ị a
- 01 xe mô tô Wave RS 68L1-093.59 có giá tr  còn l i là 14.200.000đ.ị a
- 01 cái ví da có giá tr  còn l i là 20.000 đ ng.ị a ồ
 T ng giá tr  tài s n trên là 22.772.000 đ ng.ổ ị ả ồ
T i b n Cáo tr ng s  28/CT-VKSVT ngày 12 tháng 9 năm 2018 c a Vi n ki m sáta ả a ố ủ ệ ể

nhân dân huy n Vĩnh Thu n đã truy t  b  cáo Lê Văn Đ, Lê Văn H v  t i “Tr m c p tàiệ ậ ố ị ề ộ ộ ắ
s n” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 173 c a B  lu t Hình s  và truy t  b  cáo Tr n Vănả ị a ả ề ủ ộ ậ ự ố ị ầ
T v  t i “Tiêu th  tài s n do ng i khác ph m t i mà có” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi uề ộ ụ ả ườ a ộ ị a ả ề
323 c a B  lu t Hình s . ủ ộ ậ ự

T i phiên tòa: ạ
- Ki m sát viên gi  quy n công t  t i phiên tòa gi  nguyên quy t đ nh truy t , để ữ ề ố a ữ ế ị ố ề

ngh  tuyên b  các b  cáo Lê Văn Đ, Lê Văn H ph m t i “Tr m c p tài s n” theo quy đ nhị ố ị a ộ ộ ắ ả ị
t i kho n 1 Đi u 173 B  lu t Hình s  và đ  ngh  tuyên b  b  cáo Tr n Văn T ph m t ia ả ề ộ ậ ự ề ị ố ị ầ a ộ
“Tiêu th  tài s n do ng i khác ph m t i mà có” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 323 c aụ ả ườ a ộ ị a ả ề ủ
B  lu t Hình s . ộ ậ ự

Áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 c a B  lu t Hình sụ ả ề ể ả ề ề ủ ộ ậ ự
x  ph t b  cáo Lê Văn Đ t  09 đ n 12 tháng tù.ử a ị ừ ế

Áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m b, s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 c a B  lu t Hìnhụ ả ề ể ả ề ề ủ ộ ậ
s  x  ph t b  cáo Lê Văn H t  09 đ n 12 tháng tù.ự ử a ị ừ ế

Áp d ng kho n 1 Đi u 323 c a B  lu t Hình s ; đi m i, s kho n 1 Đi u 51; Đi uụ ả ề ủ ộ ậ ự ể ả ề ề
38 c a B  lu t Hình s  x  ph t b  cáo Tr n Văn T t  06 đ n 09 tháng tù.ủ ộ ậ ự ử a ị ầ ừ ế

V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Đ  ngh  ghi nh n s  th a thu n gi a b  h i Nguy n Văn Tề ị ậ ự ỏ ậ ữ ị a ễ
và ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Tr n Th  H. ườ ề ợ ụ ầ ị

V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Áp d ng Đi u 106 B  lu t hình s  đ  ngh :ụ ề ộ ậ ự ề ị
Tr  l i cho Nguy n Văn T s  ti n 1.000.000đ đã thu đ c t  Tr n Th  H.ả a ễ ố ề ượ ừ ầ ị
Tr  cho b  cáo Lê Văn Đ 01 xe mô tô nh n hi u Nouvo 72L4- 0568 màu đen,ả ị ả ệ

không g ng chi u h u, xe b  tr y nhi u n i, xe đã qua s  d ng. ươ ế ậ ị ầ ề ơ ử ụ
T ch thu sung qu  s  ti n thu l i b t chính 1.960.000đ t  vi c bán xe đã thu h iị ỹ ố ề ợ ấ ừ ệ ồ

đ c t  Lê Văn Đ và Tr n Văn T. ượ ừ ầ
T ch thu tiêu h y 01 chìa khóa xe hi u Honda mà C  quan đi u tra thu gi .ị ủ ệ ơ ề ữ
- B  h i Nguy n Văn T yêu c u các b  cáo b i th ng giá tr  tài s n b  m t (chi cị a ễ ầ ị ồ ườ ị ả ị ấ ế

xe mô tô Wave RS 68L1-093.59) s  ti n 14.200.000đ, b  cáo Lê Văn H đã b i th ngố ề ị ồ ườ
cho b  h i s  ti n 5.000.000đ, s  ti n còn l i là 9.200.000đ yêu c u các b  cáo Lê Văn Đ,ị a ố ề ố ề a ầ ị
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Tr n Văn T ti p t c b i th ng cho b  h i. T i phiên tòa bà Tr n Th  H đ ng ý thay m tầ ế ụ ồ ườ ị a a ầ ị ồ ặ
các b  cáo b i th ng cho b  h i s  ti n này nên đ  ngh  HĐXX ghi nh n; V  s  ti nị ồ ườ ị a ố ề ề ị ậ ề ố ề
1.000.000đ b  m t tr m mà C  quan đi u tra đã thu h i l i đ c, b  h i xin đ c nh n l i;ị ấ ộ ơ ề ồ a ượ ị a ượ ậ a
V  các tài s n khác, b  h i đã nh n l i không yêu c u gì thêm. V  trách nhi m hình sề ả ị a ậ a ầ ề ệ ự
yêu c u x  lý các b  cáo theo quy đ nh pháp lu t. ầ ử ị ị ậ

- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Tr n Th  H không bi t s  ti n 1.000.000đườ ề ợ ụ ầ ị ế ố ề
và đi n tho i OPPO F3 Plus bà nh n t  b  cáo Đ là tài s n do tr m c p mà có. S  ti nệ a ậ ừ ị ả ộ ắ ố ề
1.000.000đ bà đã n p cho C  quan C nh sát đi u tra; V  s  ti n 9.200.000đ b  h i T yêuộ ơ ả ề ề ố ề ị a
c u các b  cáo b i th ng, bà H xin thay m t các b  cáo b i th ng cho b  h i s  ti n này,ầ ị ồ ườ ặ ị ồ ườ ị a ố ề
xin tr  d n, m i tháng tr  1.000.000đ, riêng tháng cu i tr  1.200.000đ, tr  vào ngày 25ả ầ ỗ ả ố ả ả
hàng tháng, b t đ u tr  t  tháng 10/2018, tr  cho khi h t s  ti n. Ngoài ra, bà xin nh n l iắ ầ ả ừ ả ế ố ề ậ a
xe mô tô nh n hi u Nouvo 72L4- 0568 màu đen vì xe này là tài s n chung c a bà và b  cáoả ệ ả ủ ị
Đ mà bà không có l i trong v  này.ỗ ụ

- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Huỳnh Th  B trình bày: Bà có b iườ ề ợ ụ ị ồ
th ng cho b  h i Nguy n Văn T s  ti n 5.000.000đ, s  ti n này bà không yêu c u bườ ị a ễ ố ề ố ề ầ ị
cáo ph i tr  l i.ả ả a

- Các b  cáo Lê Văn Đ, Lê Văn H, Tr n Văn Tị ầ  th a nh n hành vi ph m t i c aừ ậ a ộ ủ
mình nh  cáo tr ng đã truy t , không tranh lu n gì thêm, xin HĐXX xem xét gi m như a ố ậ ả ẹ
hình ph t cho các b  cáo. V  s  ti n 9.200.000đ b  h i Nguy n Văn T yêu c u, b  cáo Lêa ị ề ố ề ị a ễ ầ ị
Văn Đ, Tr n Văn T th ng nh t cho bà Tr n Th  H thay m t các b  cáo b i th ng. Bầ ố ấ ầ ị ặ ị ồ ườ ị
cáo Đ xin nh n l i xe mô tô nh n hi u Nouvo 72L4- 0568 màu đen và cho Tr n Th  Hậ a ả ệ ầ ị
nh n thay.ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án và các tài li u trong h  s  v  án đã đ c tranh t ng t iơ ở ộ ụ ệ ồ ơ ụ ượ ụ a
phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ộ ồ ử ậ ị ư

[1] Trong quá trình đi u tra, truy t  C  quan đi u tra; Đi u tra viên; Vi n ki m sát;ề ố ơ ề ề ệ ể
Ki m sát viên đã th c hi n đúng th m quy n, trình t , th  t c t  t ng theo quy đ nh c aể ự ệ ẩ ề ự ủ ụ ố ụ ị ủ
B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra, truy t  và t i phiên tòa, b  cáo và nh ng ng iộ ậ ố ụ ự ề ố a ị ữ ườ
tham gia t  t ng không có khi u n i gì v  hành vi, quy t đ nh c a các c  c  quan ti nố ụ ế a ề ế ị ủ ơ ơ ế
hành t  t ng; ng i ti n hành t  t ng. Do đó, hành vi, quy t đ nh c a c  quan ti n hànhố ụ ườ ế ố ụ ế ị ủ ơ ế
t  t ng và ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n là h p pháp.ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ợ
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[2] T i phiên tòa Lê Văn Đ, Lê Văn H, Tr n Văn T th a nh n toàn b  hành vi nha ầ ừ ậ ộ ư
cáo tr ng đã truy t . C  th : Kho ng 00 gi  30 ngày 10/7/2018 l i d ng Nguy n Văn Ta ố ụ ể ả ờ ợ ụ ễ
say r u ng  say Lê Văn Đ, Lê Văn H đã lén lút l y tr m các tài s n g m: 01 xe mô tôượ ủ ấ ộ ả ồ
Wave RS 68L1-093.59 c a Nguy n Văn T; 01 đi n tho i di đ ng hi u OPPO F3 Plus; 01ủ ễ ệ a ộ ệ
ví da trong đó có s  ti n là 1.250.000đ; 01 gi y h p đ ng mua bán xe gi a c a hàngố ề ấ ợ ồ ữ ử
Yamaha Văn T i và Nguy n Văn T; 01 th  Ngân hàng Sacombank; 01 gi y đăng ký xeươ ễ ẻ ấ
mô tô 94E1-320.43 do Nguy n Văn T đ ng tên ch  s  h u; 01 gi y ch ng minh nhânễ ứ ủ ở ữ ấ ứ
dân mang tên Nguy n Văn T. Sau khi l y tr m đ c tài s n, Đ cùng Tr n Văn T đi đ nễ ấ ộ ượ ả ầ ế
thành ph  X bán chi c xe mô tô v a tr m đ c s  ti n 3.500.000 đ ng. Đ chia cho T vàố ế ừ ộ ượ ố ề ồ
H m i ng i 700.000đ, còn l i Đ c t gi . L i khai nh n c a các b  cáo phù h p v i l iỗ ườ a ấ ữ ờ ậ ủ ị ợ ớ ờ
khai c a b  h i, ng i làm ch ng, phù h p v i các ch ng c , tài li u khác có trong h  sủ ị a ườ ứ ợ ớ ứ ứ ệ ồ ơ
v  án đã đ c th m tra t i phiên tòa.ụ ượ ẩ a

[3] Nh  v y, v i ý đ nh chi m đo t tài s n c a ng i khác, các b  cáo Lê Vănư ậ ớ ị ế a ả ủ ườ ị
Đ, Lê Văn H đã l i d ng s  s  h  c a b  h i, lén lút tr m c p tài s n; khi th c hi nợ ụ ự ơ ở ủ ị a ộ ắ ả ự ệ
hành vi các b  cáo đã đ  năng l c ch u trách nhi m hình s ; s  tài s n các b  cáoị ủ ự ị ệ ự ố ả ị
chi m đo t có giá tr  theo đ nh giá là 24.022.000đ. Do đó hành vi c a các b  cáo đãế a ị ị ủ ị
c u thành t i  ấ ộ “Tr m c p tài s n”ộ ắ ả  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 173 c a B  lu tị a ả ề ủ ộ ậ
Hình s . ự

Kho n 1 Đi u 173 quy đ nh:ả ề ị
“1. Ng i nào tr m c p tài s n c a ng i khác tr  giá t  2.000.000 đ ng đ nườ ộ ắ ả ủ ườ ị ừ ồ ế

d i 50.000.000 đ ng ho c d i 2.000.000 đ ng nh ng thu c m t trong các tr ngướ ồ ặ ướ ồ ư ộ ộ ườ

h p sau đây, thì b  ph t c i t o không giam gi  đ n 03 năm ho c ph t tù t  06 thángợ ị ạ ả ạ ữ ế ặ ạ ừ

đ n 03 nămế ”:

a) Đã b  x  ph t vi ph m hành chính v  hành vi chi m đo t tài s n mà cònị ử ạ ạ ề ế ạ ả

vi ph m;ạ

b) Đã b  k t án v  t i này ho c v  m t trong các t i quy đ nh t i các đi uị ế ề ộ ặ ề ộ ộ ị ạ ề

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 c a B  lu t này, ch a đ c xóa án tích màủ ộ ậ ư ượ

còn vi ph m;ạ

c) Gây nh h ng x u đ n an ninh, tr t t , an toàn xã h i;ả ưở ấ ế ậ ự ộ

d) Tài s n là ph ng ti n ki m s ng chính c a ng i b  h i và gia đình h ;ả ươ ệ ế ố ủ ườ ị ạ ọ

đ) Tài s n là di v t, c  v tả ậ ổ ậ ”.

 [4] B  cáo Tr n Văn T, m c dù không h a h n tr c nh ng bi t rõ xe mô tô Waveị ầ ặ ứ ẹ ướ ư ế
RS 68L1-093.59 do b  cáo H và Đ tr m c p mà có nh ng v n đ ng ý cùng v i Đ đi tìmị ộ ắ ư ẫ ồ ớ
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ch  tiêu th  và đ c h ng l i t  s  ti n bán đ c này. Do đó hành vi c a b  cáo T đã c uỗ ụ ượ ưở ợ ừ ố ề ượ ủ ị ấ
thành t i “Tiêu th  tài s n do ng i khác ph m t i mà có” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi uộ ụ ả ườ a ộ ị a ả ề
323 c a B  lu t Hình s . ủ ộ ậ ự

Kho n 1 Đi u 323 B  lu t Hình s  quy đ nh:ả ề ộ ậ ự ị
“1. Ng i nào không h a h n tr c mà ch a ch p, tiêu th  tài s n bi t rõ là doườ ứ ẹ ướ ứ ấ ụ ả ế

ng i khác ph m t i mà có, thì b  ph t ti n t  10.000.000 đ ng đ n 100.000.000 đ ng,ườ ạ ộ ị ạ ề ừ ồ ế ồ
ph t c i t o không giam gi  đ n 03 năm ho c ph t tù t  06 tháng đ n 03 năm”.ạ ả ạ ữ ế ặ ạ ừ ế

Nh  v y, cáo tr ng  c a Vi n Ki m sát nhân dân huy n Vĩnh Thu n truy t  đ i v iư ậ a ủ ệ ể ệ ậ ố ố ớ
hành vi c a các b  cáo là đúng ng i, đúng t i, đúng quy đ nh c a pháp lu t.ủ ị ườ ộ ị ủ ậ

[5] Hành vi c a các b  cáo là nguy hi m cho xã h i; xâm ph m tr c ti p đ n quy nủ ị ể ộ a ự ế ế ề
s  h u tài s n h p pháp c a công dân đ c pháp lu t b o v ; gây tâm lý hoang mang vàở ữ ả ợ ủ ượ ậ ả ệ
d  lu n x u trong qu n chúng nhân dân, làm m t tr t t  tr  an t i đ a ph ng.ư ậ ấ ầ ấ ậ ự ị a ị ươ

 [6] B  cáo Đ không ph i là ng i kh i x ng vi c đi tr m c p tài s n nh ng bị ả ườ ở ướ ệ ộ ắ ả ư ị
cáo tham gia tích c c vào vi c ph m t i. Khi th y b  h i T ng  say b  cáo d ng xe l i lénự ệ a ộ ấ ị a ủ ị ừ a
lút l y tài s n. B  cáo là ng i đ a ra ý đ nh l y xe mô tô c a b  h i T. Ngoài l n vi ph mấ ả ị ườ ư ị ấ ủ ị a ầ a
này, vào ngày 22/11/2011 b  cáo b  Tòa án nhân dân huy n U Minh Th ng, t nh Kiênị ị ệ ượ ỉ
Giang x  ph t 09 tháng tù v  t i tr m c p tài s n và 12 tháng tù v  t i c p gi t tài s n.ử a ề ộ ộ ắ ả ề ộ ướ ậ ả
Th  hi n b  cáo là ng i xem th ng pháp lu t. Tuy nhiên, trong quá trình đi u tra, truyể ệ ị ườ ườ ậ ề
t  và t i phiên tòa b  cáo đã thành kh n khai báo nên HĐXX xem xét áp d ng cho b  cáoố a ị ẩ ụ ị
tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  theo quy đ nh t i đi m s kho n 1 Đi u 51 B  lu tế ả ẹ ệ ự ị a ể ả ề ộ ậ
Hình s . ự

[7] B  cáo H là ng i kh i x ng vi c tr m c p tài s n, đ ng th i cũng là ng iị ườ ở ướ ệ ộ ắ ả ồ ờ ườ
tr c ti p th c hi n hành vi l y tr m xe mô tô c a b  h i T. Ngoài l n ph m t i này, vàoự ế ự ệ ấ ộ ủ ị a ầ a ộ
ngày 01/9/2009 b  cáo b  Tòa án nhân dân t nh Kiên Giang x  ph t 02 năm tù v  t iị ị ỉ ử a ề ộ
“Tr m c p tài s n” sau khi ra tù b  cáo không ăn năn h i c i, l i d n thân vào con đ ngộ ắ ả ị ố ả a ấ ườ
ph m t i. Song xét th y, trong quá trình đi u tra truy t  và t i phiên tòa b  cáo b  cáo đãa ộ ấ ề ố a ị ị
thành th t, khai báo; gia đình b  cáo đã b i th ng, kh c ph c h u qu  cho ng i b  h iậ ị ồ ườ ắ ụ ậ ả ườ ị a
s  ti n 5.000.000đ.ố ề  Do đó HĐXX xem xét áp d ng cho b  cáo các tình ti t gi m nhụ ị ế ả ẹ
trách nhi m hình s  theo quy đ nh t i đi m b, s kho n 1 Đi u 51 B  lu t Hình s . ệ ự ị a ể ả ề ộ ậ ự

[8] Đ i v i b  cáo T, b  cáo m i ph m t i l n đ u và thu c tr ng h p ít nghiêmố ớ ị ị ớ a ộ ầ ầ ộ ườ ợ
tr ng; trong quá trình đi u tra, truy t  và t i phiên tòa b  cáo đã thành kh n khai báo ănọ ề ố a ị ẩ
năn h i c i nên HĐXX xem xét áp d ng cho b  cáo các tình ti t gi m nh  trách hình số ả ụ ị ế ả ẹ ự
theo quy đ nh t i đi m i, s kho n 1 Đi u 51 B  lu t Hình s .ị a ể ả ề ộ ậ ự

7



[9] Qua phân tích, xét th y c n ph i x  các b  cáo b ng hình ph t tù có th i h n đấ ầ ả ử ị ằ a ờ a ể
cách ly b  cáo ra kh i đ i s ng xã h i m t th i gian, bu c b  cáo ch p hành hình ph t t pị ỏ ờ ố ộ ộ ờ ộ ị ấ a ậ
trung đ  c  quan ch c năng c i t o, giáo d c b  cáo là phù h p.ể ơ ứ ả a ụ ị ợ

 [10] Đ i v i Tr n Th  H do không bi t tài s n do Lê Văn Đ, Lê Văn H tr m c pố ớ ầ ị ế ả ộ ắ
mà có nên hành vi c a Tr n Th  H không c u thành t i ph m.ủ ầ ị ấ ộ a

[11] Trong quá trình đi u tra và t i phiên tòa các b  cáo có khai đ i t ng mua xeề a ị ố ượ
Mô tô bi n s  68 L1-093.59. Tuy nhiên, c  quan C nh sát đi u tra Công an huy n Vĩnhể ố ơ ả ề ệ
Thu n đã ti n hành đi u tra xác minh nh ng ch a làm rõ đ c đ i t ng nêu trên. Do đóậ ế ề ư ư ượ ố ượ
ch a có c  s  đ  x  lý.ư ơ ở ể ử

[12] V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Áp d ng Đi u 47 B  lu t Hình s ; Đi u 106 B  lu t Tụ ề ộ ậ ự ề ộ ậ ố
t ng hình s .ụ ự

Tr  l i cho Nguy n Văn T s  ti n 1.000.000đ mà các b  cáo đã chi m đo t.ả a ễ ố ề ị ế a
T ch thu sung qu  s  ti n 1.960.000đ t  vi c bán xe đã thu h i.ị ỹ ố ề ừ ệ ồ
T ch thu tiêu h y 01 chìa khóa xe hi u Honda mà C  quan đi u tra thu gi  doị ủ ệ ơ ề ữ

không còn giá tr  s  d ng. ị ử ụ
V  xe mô tô nhãn hi u Nouvo 72L4- 0568 màu đen, không g ng chi u h u, xe bề ệ ươ ế ậ ị

tr y nhi u n i, đã qua s  d ng c a Lê Văn Đ. Xét th y xe này đ c mua t  s  ti n c a bầ ề ơ ử ụ ủ ấ ượ ừ ố ề ủ ị
cáo và v  b  cáo là Tr n Th  H. Bà H không bi t vi c b  cáo dùng xe đ  đi tr m c p tàiợ ị ầ ị ế ệ ị ể ộ ắ
s n. Do đó HĐXX th ng nh t tr  l i xe mô tô Nouvo 72L4- 0568 cho b  cáo Lê Văn Đ.ả ố ấ ả a ị
(B  cáo Đ yêu c u cho bà H nh n thay). ị ầ ậ

[13] V  trách nhi m dân s : T i phiên tòa b  h i Nguy n Văn T yêu c u các b  cáoề ệ ự a ị a ễ ầ ị
b i th ng s  ti n còn l i là 9.200.000đ. Bà Tr n Th  H (v  b  cáo Đ đ ng th i là m  vồ ườ ố ề a ầ ị ợ ị ồ ờ ẹ ợ
b  cáo T) thay m t các b  cáo b i th ng cho b  h i T s  ti n là 9.200.000đ, tr  d n, m iị ặ ị ồ ườ ị a ố ề ả ầ ỗ
tháng tr  1.000.000đ, riêng tháng cu i tr  1.200.000đ, tr  vào ngày 25 hàng tháng, b tả ố ả ả ắ
đ u tr  t  tháng 10/2018, tr  cho khi h t s  ti n. B  cáo, b  h i đ u th ng nh t nên HĐXXầ ả ừ ả ế ố ề ị ị a ề ố ấ
ghi nh n. ậ

 [14] V  án phí s  th m: Các b  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh pháp lu t. ề ơ ẩ ị ả ị ị ậ
Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
1. Căn c  kho n 1 Đi u 173 c a B  lu t Hình s . Tuyên b  các b  cáo Lê Văn Đ,ứ ả ề ủ ộ ậ ự ố ị

Lê Văn H ph m t i “Tr m c p tài s n”.a ộ ộ ắ ả
          Căn c  kho n 1 Đi u 323 c a B  lu t Hình s . Tuyên b  b  cáo Tr n Văn T ph mứ ả ề ủ ộ ậ ự ố ị ầ a
t i “Tiêu th  tài s n do ng i khác ph m t i mà có”.ộ ụ ả ườ a ộ
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Áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t Hình s  xụ ả ề ể ả ề ề ộ ậ ự ử
ph t b  cáo Lê Văn Đ 01 năm tù. Th i h n tù đ c tính t  ngày b  cáo b  b t là ngàya ị ờ a ượ ừ ị ị ắ
10/7/2018. 

Áp d ng kho n 1 Đi u 173; đi m b, s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t Hình sụ ả ề ể ả ề ề ộ ậ ự
x  ph t b  cáo Lê Văn H 01 năm tù. Th i h n tù đ c tính t  ngày b  cáo b  b t là ngàyử a ị ờ a ượ ừ ị ị ắ
10/7/2018.

Áp d ng kho n 1 Đi u 323; đi m i, s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t Hình sụ ả ề ể ả ề ề ộ ậ ự
x  ph t b  cáo Tr n Văn T 06 tháng tù. Th i h n tù đ c tính t  ngày b  cáo b  b t làử a ị ầ ờ a ượ ừ ị ị ắ
ngày 10/7/2018.

2. V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Áp d ng Đi u 47 B  lu t Hình s ; Đi u 106 B  lu t Tụ ề ộ ậ ự ề ộ ậ ố
t ng hình s :ụ ự

Tr  l i cho Nguy n Văn T s  ti n 1.000.000đ.ả a ễ ố ề
T ch thu tiêu h y 01 chìa khóa xe hi u Honda mà C  quan đi u tra thu gi .ị ủ ệ ơ ề ữ
T ch thu sung qu  s  ti n 1.960.000đ t  vi c bán xe đã thu h i.ị ỹ ố ề ừ ệ ồ
Tr  l i 01 xe mô tô nhãn hiêu Nouvo 72L4- 0568 màu đen, không g ng chi uả a ươ ế

h u, xe b  tr y nhi u n i, đã qua s  d ng cho b  cáo Lê Văn Đ. (Do bà Tr n Th  H nh nậ ị ầ ề ơ ử ụ ị ầ ị ậ
thay).

(Các v t ch ng trên hi n Chi c c thi hành án dân s  huy n Vĩnh Thu n đang qu nậ ứ ệ ụ ự ệ ậ ả
lý theo biên b n giao, nh n v t ch ng ngày 26/7/2018 và ngày 13/9/2018). ả ậ ậ ứ

3. V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Áp d ng Đi u 48 B  lu t Hình s ; Đi u 584 B  lu tụ ề ộ ậ ự ề ộ ậ
Dân s . ự

Ghi nh n s  th a thu n b i th ng c a b  h i Nguy n Văn T và ng i có quy nậ ự ỏ ậ ồ ườ ủ ị a ễ ườ ề
l i, nghĩa v  liên quan Tr n Th  H. Bà Tr n Th  H b i th ng cho b  h i Nguy n Văn Tợ ụ ầ ị ầ ị ồ ườ ị a ễ
s  ti n là 9.200.000đ, tr  d n, m i tháng tr  1.000.000đ, riêng tháng cu i tr  1.200.000đ,ố ề ả ầ ỗ ả ố ả
tr  vào ngày 25 hàng tháng, b t đ u tr  t  tháng 10/2018, tr  cho khi h t s  ti n.ả ắ ầ ả ừ ả ế ố ề

N u bà Tr n Th  H vi ph m nghĩa v  tr  ti n theo đ nh kỳ nh  đã th a thu n thìế ầ ị a ụ ả ề ị ư ỏ ậ
phía b  h i Nguy n Văn T a có quy n yêu c u C  quan thi hành án thi hành bu c bà Hị a ễ ỏ ề ầ ơ ộ
tr  m t l n cho toàn b  s  ti n ch a tr .ả ộ ầ ộ ố ề ư ả

K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án cho đ n khi thiể ừ ườ ượ ơ ầ ế
hành xong t t c  các kho n ti n, n u ng i ph i thi hành ch m th c hi n nghĩa v  thanhấ ả ả ề ế ườ ả ậ ự ệ ụ
toán thì ph i ch u thêm kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành theo m c lãi su t quyả ị ả ề ủ ố ề ả ứ ấ
đ nh t i kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s  t ng ng v i s  ti n và th i gian ch m thiị a ả ề ủ ộ ậ ự ươ ứ ớ ố ề ờ ậ
hành án. 
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4. V  án phíề : Áp d ng Đi u 136 c a B  lu t T  t ng hình s  và các Đi u 6; Đi uụ ề ủ ộ ậ ố ụ ự ề ề
23 c a Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y banủ ị ế ố ủ Ủ
th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng ánườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
phí và l  phí Tòa án, b  cáo Lê Văn Đ, Lê Văn H, Tr n Văn T m i b  cáo ph i ch uệ ị ầ ỗ ị ả ị
200.000 đ ng án phí hình s  s  th m; Bà Tr n Th  H ph i ch u án phí dân s  s  th m đ iồ ự ơ ẩ ầ ị ả ị ự ơ ẩ ố
v i nghĩa v  ph i thi hành là 460.000đ.ớ ụ ả

5. B  cáo; b  h i, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có quy n kháng cáo b nị ị a ườ ề ợ ụ ề ả
án trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày tuyên án./.ờ a ể ừ

N i nh nơ ậ :
- B  cáo;ị
- Ng i b  h i;ườ ị a
- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan;ườ ề ợ ụ
- UBND xã H;
- UBND xã B;
- UBND ph ng A; ườ
- VKSND huy n Vĩnh Thu n;ệ ậ
- CA huy n Vĩnh Thu n;ệ ậ
- Chi c c THADS huy n Vĩnh Thu n;ụ ệ ậ
- Tòa án t nh Kiên Giang;ỉ
- VKSND t nh Kiên Giang; ỉ
- S  T  pháp t nh Kiên Giang;ở ư ỉ
- Phòng (PV27) CA t nh KG;ỉ
- L u h  s .ư ồ ơ      

    TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
         Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

                 

                            Nguy n Minh Vũễ
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	- Các bị cáo Lê Văn Đ, Lê Văn H, Trần Văn T thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố, không tranh luận gì thêm, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Về số tiền 9.200.000đ bị hại Nguyễn Văn T yêu cầu, bị cáo Lê Văn Đ, Trần Văn T thống nhất cho bà Trần Thị H thay mặt các bị cáo bồi thường. Bị cáo Đ xin nhận lại xe mô tô nhản hiệu Nouvo 72L4- 0568 màu đen và cho Trần Thị H nhận thay.

